	Tr​êng thcs KHƯƠNG ĐÌNH

Hä tªn: .....................................................

Líp:......
	Bµi kiÓm tra 15 phót (hki)

M«n: C«ng nghÖ 7



	§iÓm
	NhËn xÐt cña Gi¸o Viªn




A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)

Hãy chọn phương án đúng trong các câu sau đây 

Câu 1. Căn cứ vào độ pH, người ta chia đất thành:

A. Đất chua, đất kiềm, đất trung tính


B. Đất chua, đất bạc màu, đất kiềm
C. Đất cát, đất sét, đất thịt                          

D. Đất thịt, đất sét, đất trung tính.

Câu 2. Trong những mục đích sau, mục đích nào đúng với biện pháp vừa sử dụng đất, vửa cải tạo?

A. Tăng sản lượng 






B. Tăng năng suất 

C. Bảo vệ độ phì nhiêu của đất 




D. Tăng diện tích

Câu 3. DAP (phân bón chứa N,P) , phân NPK, cây muồng muồng thuộc loại phân bón nào?
A. Phân hóa học           B. Phân vi sinh.           C. Phân hữu cơ            D. Cả A,C đều đúng

Câu 4. Các thành phần của đất trồng là
A. Rắn, lỏng, dinh dưỡng


B. Lỏng, dinh dưỡng, khí 
C. Rắn, lỏng, khí



D. Rắn, lỏng, dinh dưỡng 
Câu 5. Trồng xen cây nông nghiệp giữa các cây băng xanh có mục đích gì?
A. Hạn chế xói món, rửa trôi của đất. 


B.Tăng năng suất cây trồng
C. Làm đất bớt chua. 




D. Làm đất tơi xốp
Câu 6: Có mấy hình thức bó phân

A. 2

            B. 3

                C. 4

               D. 5

Câu 7. Đất trồng giữ được nước và chất dinh dưỡng là nhờ

A. Hạt sét, hạt limon, hạt cát

B. Hạt cát, hạt bụi, hạt sét, chất mùn

C. Hạt limon, hạt sét, hạt bụi

D. Hạt sét, hạt limon, hạt cát, chất mùn

Câu 8. Bón phân để cung cấp…………. cho cây

A. Chất dinh dưỡng

B. Chất đạm


C. Chất béo

D. Chất xơ
B. PHẦN TỰ LUẬN (6đ) 
Câu 1. (2 điểm). Em hãy nêu những biện pháp sử dụng đất hợp lí?
Câu 2. (4 điểm). Thế nào là bón lót, bón thúc? Khi sử dụng phân bón cần chú ý điều gì?
Bài làm
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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4đ)

Hãy chọn phương án đúng Mỗi câu đúng 0,5đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Chọn
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	B
	A


B. PHẦN TỰ LUẬN (6đ) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Những biện pháp sử dụng đất hợp lí
- Thâm canh tăng vụ 

- Không bỏ đất hoang

- Chọn cây trồng phù hợp với đất

- Vừa sử dụng đất vừa cải tạo
	0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

	2
	- Bón lót: Bón phân vào đất trước khi gieo trồng.

- Bón thúc: Bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây

- Khi sử dụng phân bón cần chú ý điều:
+ Bón đúng liều lượng, đúng chủng loại, cân đối giữa các loại phân

+ Chú ý đến đặc điểm và tính chất của phân bón
	1đ

1đ
2đ


THỐNG KÊ

